
Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 6G 6H 6I 6K 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H 7I 8A 8B 8C 8D 8E 8G 8H 8I 9A 9B 9C 9D 9E 9G 9H 9I

1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

2 TOÁN - Duyên TD - L.Bình ANH - Ngân TIN - Tùng TOÁN - Xuân
TOÁN - 

Hằng(T)

ĐL_LS1 - 

Đ.Minh
HĐTN - Hồng KHTN - Thân

HĐTN - 

Giang(T)
TD - P.Bình VĂN - Ninh ANH - Hường

HĐTN - 

Yến(V)
TOÁN - Lan

TOÁN - 

N.Linh(T)

VĂN - 

P.Yến(V)

TD - 

Hương(TD)
HÓA - Dung HÓA - Nhung NHẠC - Vũ GDCD - Ngọc TC(T) - Thảo LÝ - Lịch(lý) TC(T) - Chuyên

VĂN - 

Hương(V)
TC(T) - Hà LÝ - Liễu LÝ - Hương(L) ĐỊA - Huy ANH - Nhàn

TOÁN - 

Hương(T)
VĂN - Hạnh

3 ANH - Ngà HĐTN - Ninh
ĐL_LS1 - 

Đ.Minh

VĂN - 

P.Hạnh(V)
VĂN - Hùng

TOÁN - 

Hằng(T)
KHTN - Thùy ĐL_LS2 - Lịch KHTN - Thân VĂN - Thu(V) CN - Lan TOÁN - Duyên

KHTN - 

Hương(L)

KHTN - 

Lịch(lý)
KHTN - Loan

ANH - 

Hằng(A)
CN - Yến(T)

TOÁN - 

M.Hương(T)

VĂN - 

Huyền(V)
TD - P.Bình TOÁN - Hoa(T)

TC(T) - 

Giang(T)
VĂN - P.Minh VĂN - Ngọc

TOÁN - 

Chuyên

TD - 

Hương(TD)
TOÁN - Hà TC(T) - Xuân

VĂN - 

N.Nhung(V)
TD - L.Bình VĂN - Quyên VĂN - Hồng VĂN - Hạnh

4 NT1 - Lụa
TOÁN - 

T.Linh(T)
TOÁN - Tùng ĐL_LS2 - Trà VĂN - Hùng CN - Thảo KHTN - Thùy ĐL_LS2 - Lịch TD - L.Bình VĂN - Thu(V) ANH - Hường ANH - Dung(A)

KHTN - 

Hương(L)

KHTN - 

Lịch(lý)
KHTN - Loan VĂN - Lan(V) KHTN - Liễu NHẠC - Vũ

VĂN - 

Huyền(V)
TOÁN - Xuân ĐỊA - Huy

TC(V) - 

Đ.Minh
VĂN - P.Minh VĂN - Ngọc SINH - Hà(S) ANH - Ngà

TD - 

Hương(TD)
ANH - Nhàn

VĂN - 

N.Nhung(V)
TOÁN - Hoa(T) VĂN - Quyên VĂN - Hồng HÓA - Nhung

5
ĐL_LS1 - 

Đ.Minh

TOÁN - 

T.Linh(T)
TOÁN - Tùng ĐL_LS2 - Trà HĐTN - Xuân VĂN - Thu(V) TOÁN - Yến(T) VĂN - Hồng VĂN - Hạnh

TOÁN - 

Giang(T)
KHTN - Loan NT1 - Vũ

ĐL_LS1 - 

N.Nhung(V)
CN - Duyên NT1 - Lụa VĂN - Lan(V)

TOÁN - 

Chuyên
ANH - Dung(A)

TC(V) - 

Huyền(V)
ANH - Hằng(A) HÓA - Nhung ĐỊA - Huy TOÁN - Thảo TOÁN - Hoa(T) ĐỊA - Lịch LÝ - Liễu LÝ - Hương(L) SINH - Thùy HÓA - Hà(S) VĂN - P.Minh TOÁN - Lan ANH - Hường

TOÁN - 

Hằng(T)

1 TD - L.Bình
TOÁN - 

T.Linh(T)
TOÁN - Tùng

KHTN - 

Lịch(lý)
TD - Hoa(TD) ĐL_LS2 - Trà ANH - Ly

KHTN - 

L.Nhung(S)
VĂN - Hạnh CN - Yến(T)

VĂN - 

P.Yến(V)

ĐL_LS1 - 

Trang
ANH - Hường

ĐL_LS1 - 

Yến(S)
VĂN - Đ.Minh ĐL_LS2 - Lịch KHTN - Liễu

TOÁN - 

M.Hương(T)

MT - 

Giang(MT)
VĂN - Ninh TD - P.Bình NHẠC - Vũ TOÁN - Thảo

TD - 

Hương(TD)
ANH - Nhàn

VĂN - 

Hương(V)
SINH - Thùy HÓA - Hà(S) TC(T) - Chuyên TC(T) - Hoa(T) TC(T) - Lan

TOÁN - 

Hương(T)
HÓA - Nhung

2 KHTN - Thùy ĐL_LS2 - Huy TIN - Tùng
KHTN - 

Lịch(lý)
ANH - Ngân ĐL_LS2 - Trà

NT2 - 

Linh(MT)

KHTN - 

L.Nhung(S)
VĂN - Hạnh TIN - Yến(T) TOÁN - Thảo

ĐL_LS1 - 

Trang

TOÁN - 

T.Linh(T)

ĐL_LS1 - 

Yến(S)
VĂN - Đ.Minh TD - Hoa(TD)

VĂN - 

P.Yến(V)

TC(T) - 

M.Hương(T)
ANH - Thúy VĂN - Ninh

MT - 

Giang(MT)
TD - P.Bình NHẠC - Vũ TOÁN - Hoa(T)

TOÁN - 

Chuyên

VĂN - 

Hương(V)

TD - 

Hương(TD)
ANH - Nhàn TD - L.Bình VĂN - P.Minh TOÁN - Lan

TC(T) - 

Hương(T)
LÝ - Hương(L)

3
CN - 

M.Hương(T)
ĐL_LS2 - Huy TD - L.Bình ANH - Ngân CN - Thảo NT1 - Lụa HĐTN - Thùy TIN - Tùng

NT2 - 

Linh(MT)
KHTN - Hà(S) ANH - Hường VĂN - Ninh CN - Yến(T) ANH - Thúy TIN - Lan CN - Duyên TD - Hoa(TD) ĐỊA - Lịch LÝ - Minh HÓA - Nhung SỬ - Yến(S)

MT - 

Giang(MT)
TD - P.Bình NHẠC - Vũ TC(V) - Quyên ĐỊA - Trà LÝ - Hương(L)

TD - 

Hương(TD)
ANH - Hằng(A) ANH - Ly ANH - Nhàn LÝ - Liễu VĂN - Hạnh

4
VĂN - 

Hương(V)
ANH - Dung(A)

NT2 - 

Linh(MT)
NT1 - Lụa TIN - Tùng TD - Hoa(TD) KHTN - Thùy

TOÁN - 

N.Linh(T)
TD - L.Bình KHTN - Hà(S)

GDCD - 

P.Yến(V)
TD - P.Bình

HĐTN - 

Hương(L)

KHTN - 

Lịch(lý)
CN - Duyên TIN - Yến(T)

HĐTN - 

Chuyên
CN - Minh SỬ - Trang SINH - Nhung

SINH - 

L.Nhung(S)
SỬ - Yến(S) VĂN - P.Minh ANH - Ngân VĂN - Quyên

CN - 

M.Hương(T)
VĂN - Ngọc LÝ - Liễu

VĂN - 

N.Nhung(V)
TOÁN - Hoa(T) NHẠC - Huyền ANH - Hường

TD - 

Hương(TD)

5
VĂN - 

Hương(V)

NT2 - 

Linh(MT)
ANH - Ngân TOÁN - Tùng

KHTN - 

Lịch(lý)
ANH - Dung(A) NT1 - Lụa

TOÁN - 

N.Linh(T)

GDĐP - 

P.Yến(V)
ANH - Hằng(A)

NT2 - 

Giang(MT)
TOÁN - Duyên

VĂN - 

N.Nhung(V)
TOÁN - Yến(T) TOÁN - Lan

KHTN - 

Hương(L)
ANH - Nhàn SỬ - Trang

SINH - 

L.Nhung(S)
GDCD - Ninh ANH - Ly ANH - Hường HÓA - Hà(S) TC(T) - Hoa(T) LÝ - Liễu GDCD - Ngọc HÓA - Nhung CN - Thảo

TOÁN - 

Chuyên
VĂN - P.Minh TC(V) - Quyên NHẠC - Huyền ĐỊA - Huy

1
VĂN - 

Hương(V)
VĂN - Ninh VĂN - Huy

VĂN - 

P.Hạnh(V)

GDĐP - 

Thu(V)

TOÁN - 

Hằng(T)
TOÁN - Yến(T)

NT2 - 

Linh(MT)
ĐL_LS2 - Trà

ĐL_LS1 - 

Quyên
TOÁN - Thảo KHTN - Liễu

NT2 - 

Giang(MT)
VĂN - Yến(V) TD - Hoa(TD)

ĐL_LS1 - 

Yến(S)
ANH - Nhàn

SINH - 

L.Nhung(S)
HÓA - Dung SỬ - Trang LÝ - Minh

TOÁN - 

Giang(T)

GDCD - 

P.Yến(V)
TOÁN - Hoa(T)

TOÁN - 

Chuyên
SINH - Thân NHẠC - Huyền

SỬ - 

N.Nhung(V)
ĐỊA - Lịch ANH - Ly TD - L.Bình VĂN - Hồng CN - Loan

2
VĂN - 

Hương(V)
VĂN - Ninh TD - L.Bình

VĂN - 

P.Hạnh(V)

NT2 - 

Linh(MT)
VĂN - Thu(V) TOÁN - Yến(T) TD - Hoa(TD) ĐL_LS2 - Trà

ĐL_LS1 - 

Quyên
KHTN - Loan TIN - Lan

ĐL_LS1 - 

N.Nhung(V)
VĂN - Yến(V) ANH - Thúy

ĐL_LS1 - 

Yến(S)
KHTN - Liễu ANH - Dung(A)

VĂN - 

Huyền(V)
ANH - Hằng(A) ANH - Ly

TOÁN - 

Giang(T)
TOÁN - Thảo SINH - Hà(S) SỬ - Trang

TOÁN - 

M.Hương(T)
ANH - Ngân ANH - Nhàn

TOÁN - 

Chuyên
TOÁN - Hoa(T) ĐỊA - Huy HÓA - Dung

TC(T) - 

Hằng(T)

3
NT2 - 

Linh(MT)
ANH - Dung(A) ANH - Ngân CN - Thảo

GDCD - 

Huyền(V)

KHTN - 

L.Nhung(S)
ANH - Ly ANH - Ngà KHTN - Thân ĐL_LS2 - Lịch

HĐTN - 

P.Yến(V)
TOÁN - Duyên ĐL_LS2 - Trà TD - Hoa(TD) GDĐP - Hà

GDCD - 

P.Hạnh(V)

TOÁN - 

Chuyên
VĂN - Yến(V) GDCD - Ninh CN - Minh HÓA - Nhung ANH - Hường

MT - 

Giang(MT)
ĐỊA - Huy ANH - Nhàn LÝ - Liễu SỬ - Trang TOÁN - Xuân CN - Loan TD - L.Bình TOÁN - Lan ĐỊA - Hồng ANH - Thúy

4 TD - L.Bình
CN - 

M.Hương(T)
HĐTN - Thân

ĐL_LS1 - 

Trang
ANH - Ngân TD - Hoa(TD) CN - Thảo

GDCD - 

Huyền(V)
VĂN - Hạnh VĂN - Thu(V) ANH - Hường CN - Duyên

VĂN - 

N.Nhung(V)
TOÁN - Yến(T) TOÁN - Lan NT1 - Huyền

TOÁN - 

Chuyên
GDCD - Ninh ĐỊA - Lịch

MT - 

Giang(MT)
TOÁN - Hoa(T)

SINH - 

L.Nhung(S)
SỬ - Yến(S) CN - Minh

GDCD - 

Yến(V)
ĐỊA - Trà TOÁN - Hà HÓA - Hà(S) ANH - Hằng(A) HÓA - Nhung VĂN - Quyên

TOÁN - 

Hương(T)
SINH - Dung

5 HĐTN - Duyên
GDCD - 

P.Hạnh(V)

GDĐP - 

Yến(V)
ANH - Ngân TOÁN - Xuân

HĐTN - 

Thu(V)

GDĐP - 

Huyền(V)

KHTN - 

L.Nhung(S)
CN - Thảo NT1 - Huyền TIN - Yến(T) ANH - Dung(A)

VĂN - 

N.Nhung(V)

NT2 - 

Linh(MT)
ANH - Thúy ANH - Hằng(A) GDĐP - Hà

MT - 

Giang(MT)
CN - Minh VĂN - Ninh TOÁN - Hoa(T) HÓA - Hà(S) ANH - Ngà SỬ - Yến(S) VĂN - Quyên

TOÁN - 

M.Hương(T)
HÓA - Nhung ĐỊA - Lịch GDCD - Hạnh LÝ - Loan SINH - Thân

TOÁN - 

Hương(T)
ĐỊA - Huy

1 TOÁN - Duyên ANH - Dung(A) VĂN - Huy TOÁN - Tùng
KHTN - 

Lịch(lý)

GDCD - 

Huyền(V)
ĐL_LS2 - Trà CN - Thảo

TOÁN - 

Hằng(T)
KHTN - Hà(S)

VĂN - 

P.Yến(V)
KHTN - Liễu

TOÁN - 

T.Linh(T)
NT1 - Vũ TD - Hoa(TD)

GDĐP - 

N.Linh(T)
TIN - Yến(T)

TOÁN - 

M.Hương(T)

SINH - 

L.Nhung(S)
SINH - Nhung TOÁN - Hoa(T) ANH - Hường TD - P.Bình

GDCD - 

Yến(V)
VĂN - Quyên SINH - Thân SINH - Thùy

GDCD - 

Lan(V)
TD - L.Bình LÝ - Loan HÓA - Dung SỬ - Trang VĂN - Hạnh

2 ANH - Ngà TD - L.Bình VĂN - Huy
GDCD - 

P.Hạnh(V)

KHTN - 

Lịch(lý)
ANH - Dung(A) ĐL_LS2 - Trà

GDĐP - 

Thu(V)

ĐL_LS1 - 

Đ.Minh
ANH - Hằng(A)

VĂN - 

P.Yến(V)
KHTN - Liễu ANH - Hường TD - Hoa(TD) TOÁN - Lan

TOÁN - 

N.Linh(T)
NT1 - Vũ VĂN - Yến(V)

VĂN - 

Huyền(V)
SỬ - Trang TD - P.Bình LÝ - Minh

SINH - 

L.Nhung(S)
SINH - Hà(S) VĂN - Quyên HÓA - Dung VĂN - Ngọc VĂN - Lan(V) SINH - Thân SỬ - Yến(S) LÝ - Loan SINH - Thùy VĂN - Hạnh

3 TIN - Giang(T)
KHTN - 

Lịch(lý)

CN - 

M.Hương(T)
TD - L.Bình TOÁN - Xuân

KHTN - 

L.Nhung(S)
TD - Hoa(TD) ANH - Ngà TIN - Tùng

GDCD - 

P.Hạnh(V)
TOÁN - Thảo TOÁN - Duyên

TOÁN - 

T.Linh(T)
TOÁN - Yến(T) HĐTN - Lan

HĐTN - 

N.Linh(T)

VĂN - 

P.Yến(V)
HÓA - Dung TC(T) - Hà VĂN - Ninh SỬ - Yến(S) TD - P.Bình CN - Minh

MT - 

Giang(MT)
HÓA - Nhung

TD - 

Hương(TD)
VĂN - Ngọc VĂN - Lan(V)

TOÁN - 

Chuyên
TOÁN - Hoa(T) ĐỊA - Huy GDCD - Hạnh

TOÁN - 

Hằng(T)

4
GDCD - 

P.Minh
TIN - Giang(T) TOÁN - Tùng

HĐTN - 

P.Hạnh(V)

ĐL_LS1 - 

Trang

GDĐP - 

Thu(V)
TOÁN - Yến(T) NT1 - Lụa

GDCD - 

Huyền(V)

NT2 - 

Giang(MT)
TD - P.Bình HĐTN - Liễu

KHTN - 

Hương(L)

KHTN - 

Lịch(lý)
KHTN - Loan ANH - Hằng(A) TD - Hoa(TD) ANH - Dung(A) TOÁN - Hà TC(V) - Ninh

VĂN - 

Hương(V)
VĂN - Đ.Minh TOÁN - Thảo VĂN - Ngọc SINH - Hà(S)

TOÁN - 

M.Hương(T)
ĐỊA - Trà

TD - 

Hương(TD)

VĂN - 

N.Nhung(V)
SINH - Thân VĂN - Quyên TD - L.Bình SỬ - Yến(S)

5
VĂN - 

Hương(V)
CN - Thảo TOÁN - Xuân

TC(V) - 

N.Nhung(V)
CN - Minh SỬ - Yến(S) CN - Loan TC(V) - Hạnh

1 KHTN - Thùy
KHTN - 

Lịch(lý)
KHTN - Thân

GDĐP - 

Huyền(V)
ĐL_LS2 - Trà VĂN - Thu(V) TD - Hoa(TD) VĂN - Hồng ANH - Ly KHTN - Hà(S) TOÁN - Thảo

NT2 - 

Giang(MT)
TD - P.Bình

GDCD - 

P.Hạnh(V)
ANH - Thúy

KHTN - 

Hương(L)

ĐL_LS1 - 

Trang
VĂN - Yến(V) TOÁN - Hà ĐỊA - Lịch

VĂN - 

Hương(V)
VĂN - Đ.Minh

SINH - 

L.Nhung(S)
SỬ - Yến(S) NHẠC - Vũ ANH - Ngà TC(V) - Ngọc VĂN - Lan(V) ANH - Hằng(A) VĂN - P.Minh HÓA - Dung TD - L.Bình

TOÁN - 

Hằng(T)

2 KHTN - Thùy
TOÁN - 

T.Linh(T)
KHTN - Thân

KHTN - 

Lịch(lý)
ĐL_LS2 - Trà VĂN - Thu(V)

VĂN - 

Huyền(V)
VĂN - Hồng

TOÁN - 

Hằng(T)
ANH - Hằng(A) KHTN - Loan ANH - Dung(A) NT1 - Vũ ANH - Thúy

GDCD - 

P.Hạnh(V)

KHTN - 

Hương(L)
ĐL_LS2 - Huy VĂN - Yến(V) TD - P.Bình TOÁN - Xuân

VĂN - 

Hương(V)
SỬ - Yến(S) ANH - Ngà ANH - Ngân CN - Minh NHẠC - Huyền GDCD - Ngọc VĂN - Lan(V) ĐỊA - Lịch VĂN - P.Minh TD - L.Bình LÝ - Liễu

TD - 

Hương(TD)

3 TOÁN - Duyên VĂN - Ninh VĂN - Huy ANH - Ngân TD - Hoa(TD) ANH - Dung(A)
VĂN - 

Huyền(V)

TOÁN - 

N.Linh(T)
KHTN - Thân TD - P.Bình KHTN - Loan KHTN - Liễu TIN - Yến(T) VĂN - Yến(V) VĂN - Đ.Minh VĂN - Lan(V)

NT2 - 

Giang(MT)
SỬ - Trang NHẠC - Vũ TOÁN - Xuân

SINH - 

L.Nhung(S)

TOÁN - 

Giang(T)
LÝ - Minh TC(V) - Ngọc

TD - 

Hương(TD)
ANH - Ngà TOÁN - Hà NHẠC - Huyền HÓA - Hà(S) ANH - Ly

GDCD - 

Thu(V)
SINH - Thùy SINH - Dung

4 TOÁN - Duyên VĂN - Ninh NT1 - Lụa TD - L.Bình
KHTN - 

Lịch(lý)

TOÁN - 

Hằng(T)
TIN - Tùng

ĐL_LS1 - 

Yến(S)
ANH - Ly

TOÁN - 

Giang(T)

GDĐP - 

N.Linh(T)
TD - P.Bình

GDCD - 

P.Hạnh(V)
TOÁN - Yến(T) VĂN - Đ.Minh

NT2 - 

Linh(MT)
KHTN - Liễu HÓA - Dung TOÁN - Hà ANH - Hằng(A) CN - Minh

SINH - 

L.Nhung(S)
HÓA - Hà(S) VĂN - Ngọc SỬ - Trang

VĂN - 

Hương(V)
ANH - Ngân ĐỊA - Lịch LÝ - Hương(L) ĐỊA - Huy SINH - Thân VĂN - Hồng ANH - Thúy

5 SH - Duyên SH - Ninh
GDCD - 

P.Hạnh(V)
TOÁN - Tùng ANH - Ngân

ĐL_LS1 - 

Yến(S)

GDCD - 

Huyền(V)

KHTN - 

L.Nhung(S)
NT1 - Lụa

TOÁN - 

Giang(T)
ĐL_LS2 - Lịch SH - Liễu

TOÁN - 

T.Linh(T)
TIN - Yến(T)

NT2 - 

Linh(MT)

TOÁN - 

N.Linh(T)

ĐL_LS1 - 

Trang
LÝ - Minh ANH - Thúy NHẠC - Vũ ANH - Ly HÓA - Hà(S) ĐỊA - Huy HÓA - Dung

MT - 

Giang(MT)

TC(V) - 

Hương(V)
TOÁN - Hà TOÁN - Xuân SINH - Thân NHẠC - Huyền CN - Loan ĐỊA - Hồng

TOÁN - 

Hằng(T)

1 ĐL_LS2 - Lịch
KHTN - 

Lịch(lý)
ĐL_LS2 - Trà

NT2 - 

Linh(MT)
VĂN - Hùng

KHTN - 

L.Nhung(S)

VĂN - 

Huyền(V)
TD - Hoa(TD)

HĐTN - 

Hằng(T)

GDĐP - 

N.Linh(T)

ĐL_LS1 - 

Trang
VĂN - Ninh TD - P.Bình ANH - Thúy

ĐL_LS1 - 

Yến(S)
VĂN - Lan(V)

GDCD - 

P.Yến(V)

TOÁN - 

M.Hương(T)
TOÁN - Hà TOÁN - Xuân TC(T) - Lý VĂN - Đ.Minh VĂN - P.Minh

TD - 

Hương(TD)
ANH - Nhàn HÓA - Dung VĂN - Ngọc SINH - Thùy

SỬ - 

N.Nhung(V)
SINH - Thân LÝ - Loan TC(V) - Hồng NHẠC - Huyền

2 ĐL_LS2 - Lịch
KHTN - 

Lịch(lý)
ĐL_LS2 - Trà

VĂN - 

P.Hạnh(V)
VĂN - Hùng

KHTN - 

L.Nhung(S)

VĂN - 

Huyền(V)

TOÁN - 

N.Linh(T)
ANH - Ly

TOÁN - 

Giang(T)

ĐL_LS1 - 

Trang
VĂN - Ninh

VĂN - 

N.Nhung(V)
VĂN - Yến(V)

ĐL_LS1 - 

Yến(S)
TD - Hoa(TD)

TOÁN - 

Chuyên

TD - 

Hương(TD)
ANH - Thúy TD - P.Bình

TC(V) - 

Hương(V)
VĂN - Đ.Minh ANH - Ngà ANH - Ngân HÓA - Nhung

TC(T) - 

M.Hương(T)
VĂN - Ngọc TOÁN - Xuân NHẠC - Huyền TC(V) - P.Minh ANH - Nhàn HÓA - Dung LÝ - Hương(L)

3 KHTN - Thùy
GDĐP - 

Yến(V)
KHTN - Thân

KHTN - 

Lịch(lý)
NT1 - Lụa TIN - Tùng ANH - Ly VĂN - Hồng

TOÁN - 

Hằng(T)
TD - P.Bình NT1 - Huyền

GDĐP - 

N.Linh(T)
GDĐP - Hà ĐL_LS2 - Trà KHTN - Loan

KHTN - 

Hương(L)

VĂN - 

P.Yến(V)

SINH - 

L.Nhung(S)
SỬ - Trang TC(T) - Lý

VĂN - 

Hương(V)
CN - Minh TC(V) - P.Minh TOÁN - Hoa(T)

TOÁN - 

Chuyên

TOÁN - 

M.Hương(T)
ANH - Ngân VĂN - Lan(V)

VĂN - 

N.Nhung(V)

GDCD - 

Thu(V)
TOÁN - Lan ANH - Hường ANH - Thúy

4
GDĐP - 

Huyền(V)

ĐL_LS1 - 

Đ.Minh
KHTN - Thân TOÁN - Tùng TOÁN - Xuân

NT2 - 

Linh(MT)
KHTN - Thùy ANH - Ngà

TOÁN - 

Hằng(T)
VĂN - Thu(V)

VĂN - 

P.Yến(V)

GDCD - 

P.Hạnh(V)

KHTN - 

Hương(L)
GDĐP - Hà ĐL_LS2 - Lịch

TOÁN - 

N.Linh(T)
ANH - Nhàn TC(V) - Yến(V) TD - P.Bình LÝ - Minh GDCD - Ninh

TOÁN - 

Giang(T)
SỬ - Yến(S) HÓA - Dung

TD - 

Hương(TD)
SỬ - Trang ĐỊA - Trà TC(V) - Lan(V)

TOÁN - 

Chuyên
HÓA - Nhung VĂN - Quyên VĂN - Hồng GDCD - Hạnh

5 ANH - Ngà NT1 - Lụa SH - Thân SH - P.Hạnh(V) SH - Xuân SH - Thu(V) SH - Thùy SH - Hồng SH - Hằng(T) SH - Giang(T) SH - P.Yến(V) ĐL_LS2 - Lịch SH - Hương(L) SH - Yến(V) SH - Lan SH - N.Linh(T) SH - Chuyên
SH - 

M.Hương(T)
SH - Hà SH - Nhung SH - Hương(V) SH - Đ.Minh SH - P.Minh SH - Ngọc SH - Nhàn SH - Dung SH - Ngân SH - Lan(V)

SH - 

N.Nhung(V)
SH - Hoa(T) SH - Quyên SH - Hường SH - Hạnh
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THỜI KHÓA BIỂU SÁNG
Áp dụng từ ngày 12/09/2022

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5


